
TRUNG HỌC CƠ SỞ
(*) Môn học không tích hợp: Môn học của The Dewey Schools, không tích hợp với chương trình 
của trường đối tác Mount Vernon School 

Môn học tích hợp: Tích hợp chương trình của MOET và Mount Vernon School
(*) Non-integrated subjects: Subjects from The Dewey Schools, not integrated with the curriculum of the 
partner school, Mount Vernon School

Integrated subjects: Subjects integrating the MOET curriculum and Mount Vernon School's curriculum.

Chương trình Tích hợp Explore kết hợp hài hòa các môn theo khung chương trình của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, và 7 môn học từ Mount Vernon School (Mỹ) 
The Explore Integrated Program harmoniously combines subjects in the curriculum framework of 
the Ministry of Education and Training of Vietnam and 7 subjects of Mount Vernon School (USA) 
 

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP EXPLORE (LỚP 6-9)
EXPLORE INTEGRATED PROGRAM (Grades 6-9)

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC
Subjects

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Môn học không tích hợp
Non-integrated subjects

Môn học không tích hợp
Non-integrated subjects

Môn học tích hợp
Integrated subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Văn - Tiếng Việt
Literature - Vietnamese

Chủ nhiệm
Homeroom

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Lịch sử & Địa lý
History & Geography

Kinh doanh & Hướng nghiệp
Business & Career Orientation

Tin học
IT

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Nghệ thuật thị giác
Performing Arts

Giáo dục Thể chất 
PE

Toán Tiếng Việt
VN Mathematics

Nhân văn học 
Humanities

Khoa học tự nhiên TA
EN Natural Science

IELTS Prep

Nghệ thuật trình diễn 
Performing Arts

Khoa học tự nhiên TV
VN Natural Science

MDE - Nhà sản xuất, Thiết kế & Kỹ thuật
MDE - Maker, Design & Engineering



Chương trình Tích hợp Discover được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt, kết 
hợp hài hòa các môn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và 7 môn học từ 
Mount Vernon School (Mỹ)
The Discover Integrated Program is taught in both English & Vietnamese and harmoniously combines 
subjects in the curriculum framework of the Ministry of Education and Training of Vietnam and 7 
subjects of Mount Vernon School (USA)

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP DISCOVER (LỚP 6-9)
DISCOVER INTEGRATED PROGRAM (Grades 6-9)

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC
Subjects

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Môn học
không tích hợp
Non-integrated
subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated
subjects

Môn học tích hợp
Integrated subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt/Tiếng Anh
Vietnamese/English

Văn - Tiếng Việt
Literature - Vietnamese

Kinh doanh & Hướng nghiệp
Business & Career Orientation

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Lịch sử & Địa lý
History & Geography

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Tin học
IT

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Nghệ thuật thị giác
Performing Arts

Chủ nhiệm
Homeroom

Giáo dục Thể chất 
PE

Toán Tiếng Việt
VN Mathematics

IELTS Prep

Nghệ thuật trình diễn 
Performing Arts

Khoa học tự nhiên TV
VN Natural Science

MDE - Nhà sản xuất, Thiết kế & Kỹ thuật
MDE - Maker, Design & Engineering

Toán Tiếng Anh
English Mathematics

Nhân văn học 
Humanities

Khoa học tự nhiên TA
EN Natural Science



Chương trình Quốc tế Adventure được chuyển giao từ trường đối tác Mount Vernon School 
(Mỹ), giảng dạy chủ yếu bằng Tiếng Anh. Học sinh nhận song bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ 
và Việt Nam.
The Adventure International Program is transferred from the partner school Mount Vernon School 
(USA), taught mainly in English. Students receive dual high school diplomas from the US and Vietnam.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ADVENTURE (LỚP 6-8)
ADVENTURE INTERNATIONAL PROGRAM (Grades 6-8)

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC
Subjects

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Môn học
không tích hợp
Non-integrated
subjects

Môn học của
Mount Vernon
School
MVS subjects

Môn học tích hợp
Integrated subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt/Tiếng Anh
Vietnamese/English

Văn - Tiếng Việt
Literature - Vietnamese

Kinh doanh & Hướng nghiệp
Business & Career Orientation

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Lịch sử
History

Địa lý
Geography

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Tiếng Anh
English

Nghệ thuật thị giác
Performing Arts

Giáo dục Thể chất 
PE

Toán Tiếng Việt
VN Mathematics

Giáo dục tập thể
Community Group

IELTS Prep

Nghệ thuật trình diễn - Âm nhạc
Performing Arts- Music

Nghệ thuật trình diễn - Sân khấu
Performing Arts - Theater

MDE - Nhà sản xuất, Thiết kế & Kỹ thuật
MDE - Maker, Design & Engineering

Toán Tiếng Anh
English Mathematics

Nhân văn học 
Humanities

Khoa học tự nhiên TA
EN Natural Science



Chương trình Quốc tế Journey được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount 
Vernon School (Mỹ). Học sinh tốt nghiệp nhận bằng Tú tài Mỹ có giá trị công nhận toàn cầu.
The Journey International Program is originally transferred from the partner school Mount Vernon 
School (USA). Graduates receive a globally recognized US High School diploma.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ JOURNEY (LỚP 6-8)
JOURNEY INTERNATIONAL PROGRAM (Grades 6-8)

STT
No.

MÔN HỌC
Subjects

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Instructional Language

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tiếng Việt
Vietnamese

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Tiếng Anh
English

Tiếng Hàn
Korean

Nghệ thuật thị giác
Performing Arts

Giáo dục Thể chất 
PE

Giáo dục Thể chất 
PE, Health & Wellness

Khoa học nhân văn tiếng Anh
English Humanities

Ngữ pháp Anh
English Grammar

Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ 2
Vietnamese as a Second Language (VSL)

Tiếng Việt - Ngôn ngữ và Văn học
Vietnamese - Language and Literature

IELTS Prep

Nghệ thuật trình diễn - Âm nhạc
Performing Arts- Music

Nghệ thuật trình diễn - Sân khấu
Performing Arts - Theater

MDE - Nhà sản xuất, Thiết kế & Kỹ thuật
MDE - Maker, Design & Engineering

Toán Tiếng Anh
English Mathematics

Việt Nam học (Lịch sử + Địa lý)
Vietnamese studies (History + Geography)

Khoa học tự nhiên
Natural Science

Văn - Tiếng Hàn
(Chỉ dành cho HS Hàn Quốc)
Korean Language & Literature
(For Korean students only)

Toán Hàn
(Chỉ dành cho HS Hàn Quốc)
Korean Math
(For Korean students only)



Chương trình IB MYP được thiết kế cho học sinh từ Lớp 6 đến Lớp 10, trang bị nền tảng kiến 
thức và kỹ năng toàn diện, tạo bước đệm để Học sinh tiếp cận với nền giáo dục theo tiêu 
chuẩn của Chương trình IB và tiếp tục theo đuổi Chương trình Tú tài Quốc tế IB DP có tính 
thách thức cao về mặt học thuật.

The IB MYP (Middle Years Program) International Baccalaureate Program equips a comprehensive 
foundation of knowledge and skills, creates stepping stone for students to access and study IB program 
and continuing to pursue the highly academically challenging International Baccalaureate Diploma 
Program.

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ IB MYP (LỚP 6-10)
INTERNATIONAL BACCALAUREATE MIDDLE YEARS PROGRAMME (Grades 6-10)

STT
No.

MÔN HỌC
Subjects

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

NGÔN NGỮ 
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cá nhân và Xã hội
Individuals & Societies

Ngôn ngữ thứ hai
Language Acquisition

Tiếng Anh - Ngôn ngữ & Văn học
English - Language & Literature

Cá nhân và Xã hội
Individuals & Societies

Khoa học thực nghiệm
Experimental Science

Toán
Mathematics

Nghệ thuật - Âm nhạc
Art - Music

Thiết kế
Design

Thể chất & Sức khoẻ
Physical & Health Education

Dự án cá nhân & Dự án cộng đồng
Personal Project & Community Project

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Việt
Vietnamse

Tiếng Tây Ban Nha B Level 1 
Spanish B: Language
Acquisition Level 1

Tiếng Tây Ban Nha
Spanish

Tiếng Việt hoặc
ngôn ngữ mẹ đẻ

Vietnamese or
Home Language

Tiếng Việt - Ngôn ngữ và
văn học hoặc Ngôn ngữ khác
(ngôn ngữ mẹ đẻ)
Vietnamese - Language & 
Literature or other language 
(Home Language)

Việt Nam học (Lịch sử + Địa lý)
Vietnamese studies (History + Geography)

Theo yêu cầu của BGD và
chỉ dành cho Học sinh
quốc tịch Việt Nam
As required by MOET
for Vietnamese students

Ngôn ngữ và Văn học
Studies in Language
and Literature

Khoa học
Sciences

Toán
Math

Nghệ thuật
Arts

Thiết kế
Design

Thể chất & Sức khoẻ
PHE

Community

Việt Nam học
Vietnamese studies


